
STT MSSV HỌ TÊN LỚP Liên hệ GV Ghi chú

1 DH41905128 Đoàn Đức D19_VT01 Nguyễn Quốc Bình

2 DH41905082 Giang Tuấn Kiệt D19_VT01 Nguyễn Quốc Bình

3 DH42003358 Tạ Thanh Bình D20_VT01 Nguyễn Quốc Bình

4 DH42100240 Đinh Nhật Anh D21_VT01 Nguyễn Quốc Bình

5 DH42112437 Huỳnh Gia Bảo D21_VT01 Nguyễn Quốc Bình

6 DH42114085 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo D21_VT01 Nguyễn Quốc Bình

7 DH42108564 Lê Thanh Tùng Châu D21_VT01 Nguyễn Thị Đê

8 DH42114426 Lê Trường Chinh D21_VT01 Nguyễn Thị Đê

9 DH42112446 Nguyễn Thành Đạt D21_VT01 Nguyễn Thị Đê

10 DH42114462 Nguyễn Tấn Hải D21_VT01 Nguyễn Thị Đê

11 DH42112312 Sú Thế Hải D21_VT01 Nguyễn Thị Đê

12 DH42114528 Nguyễn Quang Hòa D21_VT01 Trần Thị Huyền Trang

13 DH42111028 Nguyễn Quốc Huy D21_VT01 Trần Thị Huyền Trang

14 DH42111032 Nguyễn Thành Huy D21_VT01 Trần Thị Huyền Trang

15 DH42112454 Trần Gia Huy D21_VT01 Trần Thị Huyền Trang

16 DH42114451 Trần Công Khải D21_VT01 Nguyễn Thị Quỳnh Dư

17 DH42112455 Hồ Nguyễn Trung Khang D21_VT01 Nguyễn Thị Quỳnh Dư

18 DH42101028 Lê Huỳnh Tuấn Khang D21_VT01 Nguyễn Thị Quỳnh Dư

19 DH42112459 Lê Quốc Khánh D21_VT01 Nguyễn Thị Quỳnh Dư

20 DH42111248 Huỳnh Tấn Lộc D21_VT01 Nguyễn Thị Quỳnh Dư

21 DH42120047 Đặng Trần Lực D21_VT01 Huỳnh Thanh Tú
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22 DH42100982 Lê Thành Nhân D21_VT01 Huỳnh Thanh Tú

23 DH42112465 Liêu Trọng Nhân D21_VT01 Huỳnh Thanh Tú

24 DH42114670 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc D21_VT01 Huỳnh Thanh Tú

25 DH42108527 Cao Võ Hoàng Quân D21_VT01 Huỳnh Thanh Tú

26 DH42114078 Lý Phương Quân D21_VT01 Nguyễn Vũ Thùy

27 DH42100866 Cao Nguyễn Hoàng Sang D21_VT01 Nguyễn Vũ Thùy

28 DH42112474 Đỗ Trường Sinh D21_VT01 Nguyễn Vũ Thùy

29 DH42104554 Nguyễn Huỳnh Huy Sơn D21_VT01 Nguyễn Vũ Thùy

30 DH42112476 Nguyễn Duy Tân D21_VT01 Lê Xuân Kỳ

31 DH42112477 Đặng Thị Phương Thanh D21_VT01 Lê Xuân Kỳ

32 DH42100868 Nguyễn Phan Quốc Thịnh D21_VT01 Lê Xuân Kỳ

33 DH42112480 Trần Công Tiến D21_VT01 Lê Xuân Kỳ

34 DH42106775 Trương Minh Toàn D21_VT01 Lê Xuân Kỳ

35 DH42112483 Bùi Lam Trường D21_VT01 Hoàng Xuân Dương

36 DH42112484 Đinh Duy Trường D21_VT01 Hoàng Xuân Dương

37 DH42114257 Huỳnh Bùi Anh Tú D21_VT01 Hoàng Xuân Dương

38 DH42120031 Ca Anh Tuấn D21_VT01 Hoàng Xuân Dương

39 DH42113977 Điểu Huỳnh Anh Tuấn D21_VT01 Hoàng Xuân Dương

40 DH32003893 Nguyễn Văn Khá D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

41 DH32003415 Nguyễn Hồng Khang D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

42 DH31901603 Nguyễn Văn Phước D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

43 DH32001061 Nguyễn Tuấn Tài D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

44 DH32004006 Vương Nhật Tú D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

45 DH32003229 Nguyễn Hoàng Vũ D20_DDT01 Đinh Đỗ Quang

46 DH31909027 Trần Thanh Hưng D20_DDT02 Trần Lê Quốc Việt

47 DH32004117 Trần Huỳnh Nam Thuận D20_DDT02 Trần Lê Quốc Việt
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48 DH32103848 Quách Hưng Thịnh An D21_DDT01 Trần Lê Quốc Việt

49 DH32101438 Nguyễn Mạnh Cường D21_DDT01 Trần Lê Quốc Việt

50 DH32100863 Nguyễn Khánh Duy D21_DDT01 Trần Lê Quốc Việt

51 DH32104629 Phạm Nguyễn Khánh Duy D21_DDT01 Trần Lê Quốc Việt

52 DH32101841 Tạ Hà Nhật Duy D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

53 DH32108434 Trần Công Định D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

54 DH32100973 Nguyễn Hữu Hùng D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

55 DH32100998 Nguyễn Phú Hưng D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

56 DH32101525 Huỳnh Lê Tuấn Kiệt D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

57 DH32107707 Nguyễn Thanh Linh D21_DDT01 Đỗ Quang Đạo

58 DH32107169 Lê Thành Long D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

59 DH32102126 Nguyễn Thanh Nhàn D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

60 DH32100262 Nguyễn Thiện Nhân D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

61 DH32101063 Võ Hoàng Phát D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

62 DH32105449 Hà Đức Phú D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

63 DH32105109 Hà Võ Hoàng Phú D21_DDT01 Nguyễn Đình Sơn

64 DH32105505 Nguyễn Hoàng Phúc D21_DDT01 Tống Văn On

65 DH32104798 Ngô Trần Quang D21_DDT01 Tống Văn On

66 DH32103508 Dương Phú Quí D21_DDT01 Tống Văn On

67 DH32108361 Lê Vũ Đình Quý D21_DDT01 Tống Văn On

68 DH32108245 Dương Minh Trọng D21_DDT01 Tống Văn On

69 DH32101648 Nguyễn Anh Tuấn D21_DDT01 Trần Thị Thu Thảo

70 DH32110776 Nguyễn Thiều Thành Đạt D21_DDT02 Trần Thị Thu Thảo

71 DH32112714 Nguyễn Minh Đăng D21_DDT02 Trần Thị Thu Thảo

72 DH32112304 Trương Bảo Định D21_DDT02 Trần Thị Thu Thảo

73 DH32112306 Tô Minh Đoàn D21_DDT02 Trần Thị Thu Thảo
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74 DH32109111 Huỳnh Minh Đức D21_DDT02 Nguyễn Hùng

75 DH32112333 Trần Huỳnh Gia Huy D21_DDT02 Nguyễn Hùng

76 DH32112343 Nguyễn Tuấn Kha D21_DDT02 Nguyễn Hùng

77 DH32114271 Phan Duy Khang D21_DDT02 Nguyễn Hùng

78 DH32114012 Trương Công Mẫn D21_DDT02 Nguyễn Hùng

79 DH32112360 Lê Công Minh D21_DDT02 Nguyễn Hùng

80 DH32111302 Lê Khải Minh D21_DDT02 Trần Văn Lợi

81 DH32114360 Tống Viết Nam D21_DDT02 Trần Văn Lợi

82 DH32113450 Nguyễn Trung Nghĩa D21_DDT02 Trần Văn Lợi

83 DH32112378 Huỳnh Thanh Phong D21_DDT02 Trần Văn Lợi

84 DH32114081 Nguyễn Thanh Phong D21_DDT02 Trần Văn Lợi

85 DH32112379 Huỳnh Thanh Phú D21_DDT02 Trần Văn Lợi

86 DH32114430 Ngô Quang Phú D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

87 DH32112380 Nguyễn Thanh Phú D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

88 DH32112381 Trần Minh Phú D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

89 DH32112386 Lâm Thành Quang D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

90 DH32112413 Nguyễn Huy Thọ D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

91 DH32114554 Nguyễn Anh Tiên D21_DDT02 Võ Văn Nguyên

92 DH32112416 Trần Nguyễn Mạnh Tiến D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

93 DH32112420 Ngô Thanh Toàn D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

94 DH32113170 Mai Quốc Triệu D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

95 DH32114355 Chung Văn Tuấn D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

96 DH32112427 Nguyễn Anh Tuấn D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

97 DH32112428 Cao Minh Tùng D21_DDT02 Vũ Hùng Cường

Ghi chú: Sinh viên bắt đầu liên hệ GVHD từ ngày 06/ 03/ 2023. Các trường hợp có đăng ký mà không có tên trong danh sách, liên hệ Văn phòng khoa.

nguyen.vovan@stu.edu.vn

cuong.vuhung@stu.edu.vn

hung.nguyen@stu.edu.vn

loi.tranvan@stu.edu.vn


